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   T             

 
       s : 119/2019/DS-ST                         

    : 25/7/2019                        

V/v “tra h chấp qu ề  sử dụ   đất,  

buộc chấm dứt h  h vi c   trở qu ề  sử dụ   đất và  

tu ê  b  hợp đồ   cầm c  qu ề  sử dụ   đất vô hiệu”          

                                                        

 

NHÂN DANH 

 ƢỚ                                     

TOÀ ÁN NHÂN DÂ              - Ỉ            

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông  guyễ      g   i
 

- Các Hội thẩm nhân dân:   

Ông Huỳ   Thanh Hùng 

          Ông  guyễ   ă   ồ g     

- Thư ký phiên toà:
 
Bà  rầ   ỗ  gọc  ai   y – Thư ký Tòa     hâ  

dâ  hu ệ     Phú, tỉ h     ia  . 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang tham 

gia phiên tòa: Bà Lâm   ị   a      y - Kiểm s t viê . 

Trong       25 th    7  ăm 2019 t i trụ sở Tòa     hâ  dâ  hu ệ     

Phú. Tòa     hâ  dâ  hu ệ     Phú mở phiê  tòa   t  ử s  th m cô   khai vụ 

   thụ  ý s : 162/2018 T ST- S      14  tháng 10  ăm 2018 về việc “tranh 

chấp quyền sử dụng đất, buộc chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng đất và yêu 

cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu” theo Qu ết đị h hoã  phiê  tòa phiên tòa s : 

317/2019 Q ST- S      26  tháng 6  ăm 2019  i a c c đư    s : 

- Nguyên đơn:  

1. Ông  guyễ  Thanh S, si h  ăm: 1983;  

Cư trú: Tổ 12, ấp 3,  ã Kh  h  òa, hu ệ  Tam  ô  , tỉ h  ồ   Th p. 

2. Bà  guyễ  Trúc H, si h  ăm 1989;  

Cư trú: Tổ 6, ấp An Hòa, xã Khánh An, hu ệ     Phú,     ia  .  
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Người đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn là: Ông  guyễ   gọc 

Châu, si h  ăm 1980; Cư trú: S  68, đườ   Cầu Cồ  Tiê , phườ   Châu Phú  , 

Th  h ph  Châu   c, tỉ h An Giang. (có mặt)   

- Bị đơn:  

1. Ông   a   ă   , si h  ăm 1972; (có mặt) 

2. Bà  guyễ    ị Kim H, si h  ăm 1967. (có mặt)  

Cù   cư trú: Ấp An Hòa, xã Khánh An, hu ệ     Phú,     ia  .       

 - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà  õ   ị  , si h  ăm 1994; (vắ   mặt) 

2. Cháu Lƣơ g   a    , si h  ăm 2012;  

3. Cháu Lƣơ g   a     , si h  ăm 2015; 

Ch u  hư v  ch u  hã    co  b  Thoa v  ô    ư    Th i  ợi.   i diệ  

theo ph p  uật của ch u  hã v  ch u  hư    Võ Thị Thoa.  

Cư trú: Ấp     òa,  ã Kh  h   , hu ệ     Phú,     ia  . 

4. Bà  guyễ    ị  ừ g, si h  ăm 1960. (vắ   mặt) 

Cư trú: Ấp An Hòa, xã Khánh An, hu ệ     Phú,     ia  . 

(Ông Châu, ông  , b   ồ   cù   có mặt;  h      ười cò    i vắ   mặt) 

          Ụ   : 

Tro   đ   khởi kiệ  v  b   t  khai cùng với c c t i  iệu kèm theo của 

  u ê  đ   ông S và bà H đ i diệ  theo ủ  qu ề  ô     u ễ    ọc Châu trình 

bày: Vợ chồ   ô   S và bà H có  hậ  chu ể   hượ   diệ  tích đất    18.249 m
2
 

tọa   c t i  ã Kh  h   , hu ệ     Phú,     ia  , đã được U    hu ệ     

Phú cấp đổi  iấ  chứ    hậ  Qu ề  sử dụ   đất v o      21 8 2018 S tên cho 

vợ chồ   ô   b . Tu   hiê  hiệ   a  ô     v  b   ồ   bao chiếm đất của ô   

b .  a   êu cầu ô     v  b   ồ   chấm dứt h  h vi bao chiếm đất, đồ   thời 

chấm dứt h  h vi c   trở qu ề  sử dụ   đất của vợ chồ   ô  , b . 

 ị đ   ô     v  b   ồ   cùng trình bày: Ô   b  có  hậ  cầm c  

15.000m
2
 đất của ô    ư    Th i  ợi với s  tiề  200.000.000 đồ  , khô   thời 

h   (khi   o tr  tiề  thì tr  đất   i), hai bê  có   m hợp đồ   v  có ký tê , đất tọa 

  c t i  ã Kh  h   , hu ệ     Phú,     ia  ,  

Ô    ợi chết      27 4 2018, sau khi ô    ợi mất thì mẹ ruột ô      b  

  u ễ  Thị Mừ   và bà Thoa đã b   s  đất c      cho ô   S mà không thông 

qua ý kiế  của  ia đì h ô   b , tro   khi  ia đì h ô   b  vẫ  cò  đa   ca h t c. 

Sau đó ô   S v  b  Mừ    hờ ba  ấp     òa hẹ  ô   b  ra b   b c v  chỉ hứa 

tr  có 50.000.000 đồ    ê  ô   b  khô   đồ   ý. Ô   b  thấ  tì h hì h khô   

ổ   ê  có  ửi đ   đế  U     ã Kh  h    v    m đ   kiệ  t i Tòa    để   ă  
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chặ  ô   S   m  iấ  tờ đất,  hư   ô   S cũ   được cấp  iấ  chứ    hậ  v  đi 

kiệ  ô   b .  a  vợ chồ   ô   khô   đồ   ý theo  êu cầu của   u ê  đ  ,  êu 

cầu b  Thoa v  b  Mừ   ph i tr    i ô   b  s  tiề  200.000.000 đồ   thì ông bà 

mới tr    i đất. 

  ười có qu ề   ợi   hĩa vụ  iê  qua :    Mừ   v  b  Thoa vắ   mặt 

tro   to   bộ qu  trì h tiế  h  h t  tụ   của Tòa     ê   em  hư từ bỏ qu ề   ợi 

của   ười tham  ia t  tụ   đã được ph p  uật t  tụ   dâ  s  qu  đị h.  

 Kết qu  thu thập chứ   cứ  hư sau:  

         Theo b   đồ hiệ  tr    ngày 03/4/2019 của Vă  phò   đă   ký đất đai chi 

 h  h    Phú thể hiệ  phầ  đất  hư sau: 

         C c điểm 1,2,14,15,3,10,11,12    c c  óc ra h thửa s  200, tờ s  31.  T: 

2858 m
2
, thuộc  C QS   s  C 04196, cấp      10/12/2014.  ế        

21//8/2018 chu ể   hượ   cho ô     u ễ  Tha h S v  b    u ễ  Trúc H. 

          C c điểm 21,22,23,24,5,6,7,8,9,13,25    c c  óc ra h thửa s  104, tờ s  31. 

DT: 6497m
2
, thuộc  C QS   s  C 04196, cấp      10 12 2014.  ế   gày 

21 8 2018 chu ể   hượ   cho ô     u ễ  Tha h S v  b    u ễ  Trúc H. 

         C c điểm 13,9,10,3,15,16,17,18,19,20,21,25    c c  óc ra h thửa s  105, tờ 

s  31.  T: 8826,0 m
2
, thuộc  C QS   s  C 05538, cấp      01/6/2015.  ế  

     21 8 2018 chu ể   hượ   cho ô     u ễ  Tha h S v  b    u ễ  Trúc H. 

C c điểm 11,12,1,2,3,4,25,5,6,7,8,9,10.  T:15712,0 m
2
    phầ  đất của 

ô   Pha  Vă    chỉ dẫ  đo đ c, thuộc thửa 104, 105, 200; tờ b   đồ s  31. 

Tro   đó: 

C c điểm 1,2,3,10,11,12.    phầ  đất thuộc thửa s  200, có diệ  tích: 

2800,0 m
2
. 

C c điểm 9,10,3,4,25,13.    phầ  đất thuộc thửa s  105, có diệ  tích: 

7447,0 m
2
. 

C c điểm 7,8,9,13,25,5,6.    phầ  đất thuộc thửa s  104, có diệ  tích: 

5465,0 m
2
. 

C c điểm 26,27,28,29    c c  óc mộ (ông S và bà H khô   tra h chấp với 

b  Mừ   v  b  Thoa).   

Qua  điểm của vị đ i diệ  Việ  Kiểm S t về việc tuâ  thủ ph p  uật của 

Th m ph  ,  ội đồ     t  ử, đư    s     đú   thủ tục t  tụ  . Cụ thể:   i với 

Th m ph  ,   c đị h th m qu ề , qua  hệ tra h chấp, tư c ch   ười tham  ia t  

tụ      đú   ph p  uật, thủ tục   t  ử  vắ   mặt, cũ    hư việc tham  ia   t hỏi 

t i phiê  tòa của  ội đồ     t  ử, đ i với  ội đồ     t  ử khô   có th  h viê  

  o thuộc đ i tượ   ph i tha  đổi, thủ tục   t  ử vắ   mặt được đ m b o. 
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Quan điểm của Việ  kiểm s t về  ội du   vụ   : qua   hiê  cứu  ội du   

vụ    v  kết qu  trình bày,  hỏi v  tra h tụ   t i phiê  tòa,  hậ  thấ  phía   u ê  

đ   đã chu ể   hượ   t i s   hợp ph p v  đã được S tê  trê  c  sở hợp đồ   

chu ể   hượ   của c c bê  v  đã được cô   chứ   chứ   th c v  kết qu     phía 

ông S và bà H đã được cấp  iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất.  o đó phía bị 

đ   khô   có că  cứ để c   trở qu ề  sử dụ   đất của   u ê  đ    ê  đề   hị 

chấp  hậ   êu cầu khởi kiệ  của   u ê  đ  .   i với  êu cầu độc  ập của bị đ   

đ i với   ười có qu ề   ợi   hĩa vụ  iê  qua , việc c  đất    th c tế t i địa 

phư    tu   hiê  chưa được ph p  uật thừa  hậ  do đó hợp đồ    a  vô hiệu 

  a  từ khi th c hiệ , do đó có că  cứ chấp  hậ  to   bộ  êu cầu độc  ập của bị 

đ   đ i với   ười có qu ề   ợi   hĩa vụ  iê  qua . Từ  h    că  cứ trê  đề   hị 

 ội đồ     t  ử  i i qu ết vụ    theo qu  đị h ph p  uật. 

  Ậ   Ị             : 

[1] Về t  tụ  :  

 ồ s  vụ    cũ   đã được   c mi h, thu thập chứ   cứ thể hiệ  tro   

tron  vụ   . X t việc vắ   mặt của   ười có qu ề   ợi v    hĩa vụ  iê  qua  

khô    â  trở    i cho việc   t  ử; Că  cứ  iều 227,  iều 228  ộ  uật t  tụ   

dâ  s  Tòa    tiế  h  h   t  ử vắ   mặt. 

Bà Thoa và bà Mừ   qua kết qu    c mi h   i cư trú thì vẫ  cò  hộ kh u 

thườ   trú t i ấp An Hòa, xã Khánh An, hu ệ     Phú, tỉ h     ia  .   

C c đư    s  th     hất kết qu  đo đ c của Vă  phò   đă   ký đất đai 

chi nhánh An Phú.  

[2] Về qua  hệ ph p  uật tra h chấp được  i i qu ết:  

Yêu cầu khởi kiệ  của ông S và bà H: Yêu cầu ông   v  b   ồ   chấm 

dứt h  h vi bao chiếm đất v  h  h vi c   trở qu ề  sử dụ   đất, th c chất đâ     

tra h chấp qu ề  sử dụ   đất buộc chấm dứt h  h vi c   trở qu ề  sử dụ   đất, 

theo qu  đị h t i  iều 11,  iều 169 bộ  uật dâ  s   2015, kho   9,  iều 26  ộ 

 uật t  tụ   dâ  s  2015;  iều 95 v  kho   2,  iều 101,  iều 203  uật đất đai 

2013. 

 ị đ   có  êu cầu độc  ập đ i với   ười có qu ề   ợi   hĩa vụ  iê  qua  

theo qu  đị h t i kho   5  iều 72  ộ  uật t  tụ   dâ  s ,  êu cầu buộc bà Thoa 

và b  Mừ   tr    i tiề  c  đất    200.000.000 đồ   th c chất đâ      êu cầu tu ê  

b  hợp đồ   cầm c       25 9 2017    vô hiệu v   i i qu ết hậu qu  của hợp 

đồ   vô hiệu.  

  a  từ khi thụ  ý Tòa      c đị h qua  hệ tra h chấp   : “Tranh chấp 

quyền sử dụng đất”    chưa đủ do đó   c đị h   i,   u ê  đ   có  êu cầu    

“tranh chấp quyền sử dụng đất, buộc chấm dứt hành vi cản trở quyền sử dụng 

đất” bị đơn có một yêu cầu độc lập là “tuyên bố hợp đồng cầm cố quyền sử dụng 

đất vô hiệu và giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu” do đó   c đị h qua  hệ 
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tra h chấp    “Tranh chấp quyền sử dụng đất, buộc chấm dứt hành vi cản trở 

quyền sử dụng đất, và tuyên bố hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất vô hiệu” theo 

qu  đị h t i kho   3, kho   9  ộ  uật t  tụ   dâ  s  2015. 

[3] Về thời hiệu: C c đư    s  khô   có  êu cầu  p dụ   thời hiệu.   

[4]  hậ  đị h về  ội du  :  

Ông S và bà H đã được chu ể   hượ   qu ề  sử dụ   đất hợp ph p theo 

 iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất C 04196      10 12 2014 v   iấ  chứ   

 hậ  qu ề  sử dụ   đất s  C 05538      01 6 2015 đã chu ể   hượ   cho ô   

  u ễ  Tha h S v  b    u ễ  Trúc H      21 8 2018 do đó việc ô     v o để 

  ă  c   ô   S ca h t c đất    khô   có c  sở vì vậ  ô   S và bà H  êu cầu buộc 

ông   v  b   ồ   chấm dứt h  h vi c   trở qu ề  sử dụ   đất    ho   to   có 

că  cứ.  

Về  êu cầu của ô     v  b   ồ   về việc  êu cầu tu ê  b  hợp đồ   cầm 

c       25 9 2017    vô hiệu, ông   ký kết hợp đồ   cầm c  với ô    ư    

Th i  ợi  s  tiề  c  đất    200.000.000 đồ  , qu  trì h sử dụ   đất theo kết qu  

 em   t th m đị h v  đo đ c thì că   h  của ô    ợi v  b  Mừ  (mẹ ruột) ô   

 ợi     iề  kề với phầ  đất ô     c  của ô    ợi (phầ  đất bao qua h că   h  b  

Mừ  ) sau khi ô    ợi chết thì b  Mừ   có đế  ba  ấp     òa thỏa thuậ  tr  

tiề  c  50.000.000 đồ    ầ  tết tr  thêm 50.000.000 đồ   (đ   khiếu   i của b  

Mừ    ửi đế  Tòa    đề      06 11 2018)  hư vậ  có că  cứ ô     có  hậ  c  

đất của ô    ư    Th i  ợi.  o đâ     hợp đồ   cầm c  qu ề  sử dụ   đất theo 

qu  đị h t i  iều 309, 310  ộ  uật dâ  s  2015 v  c c bê  th c hiệ  khô   có 

cô   chứ   chứ   th c v    c  hậ  biế  độ   của Vă  phò   đă   ký đất đai 

 ê  được  em    hợp đồ   khô   hợp ph p do đó hợp đồ       vô hiệu   a  từ 

khi ký kết.  

T i phiê  tòa hôm  a  ô     v  b   ồ    êu cầu tòa    buộc ô   S cùng 

có tr ch  hiệm tr    i s  tiề  c  đất cho ô  , b  tu   hiê  đâ      êu cầu vượt qu  

ph m vi khởi kiệ  ba  đầu, h     a việc ô    ư    th i  ợi có  hậ  tiề  c  của 

ô   v  ô    ợi đã chết  ê   h      ười thuộc h    thừa kế thứ  hất của ô    ợi 

mới có   hĩa vụ với ô  , riê   ô   S      ười mua   i đất của b  Thoa v  b  

Mừ    ê  ô   S khô   có   hĩa vụ tr  tiề  c  đất cho ô  .  

Về  i i qu ết hậu qu  hợp đồ   vô hiệu, do  ư    Th i  ợi đã chết  ê  

ông   và b   ồ     c đị h chỉ kiệ  b  Mừ   v  b  Thoa  ê  buộc b  Mừ   v  

bà Thoa cù   thừa kế của ô    ợi ch u  hã v  ch u  hư có   hĩa vụ  iê  đới tr  

  i s  tiề  c     200.000.000 đồ   cho ô     và bà Hồ   trê  c  sở kế thừa   hĩa 

vụ của   ười chết để   i v  th c hiệ    hĩa vụ tro   ph m vi di s   của ô   

 ư    Th i  ợi để   i tro    iai đo   thi h  h   . 

[5]Về chi phí t  tụ g: Tòa    đã tiế  h  h đo đ c v  có kết qu  đo đ c từ 

Vă  phò   đă   ký đất đai hu ệ     Phú v o      03/4/2019. Chi phí đo đ c v  
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xem xét th m đị h t i chỗ    800.000 đồ   theo biê   hậ  thu tiề  của Tòa    

 hâ  dâ  hu ệ     Phú, chi phí hợp đồ   2.127.000 đồ   do Vă  phò   đă   ký 

đất đai thu, t i phiê  tòa   u ê  đ   t    u ệ  chịu chi phí    .  

 [6]Về    phí:  

 o  êu cầu của ô   S và bà H được chấp  hậ   ê  khô   ph i chịu    phí 

dâ  s  s  th m, ho     i tiề  t m ứ   phí    phí đã  ộp theo biê   ai thu s  

009308      04 10 2018 của Chi cục thi h  h    dâ  s  hu ệ     Phú.  

Ông   v  b   ồ   ph i chịu    phí dâ  s  s  th m    300.000 đồ  , khấu 

trừ  theo biê   ai thu s  0009345      29 11 2018 của Chi cục thi h  h    dâ  s  

hu ệ     Phú.   

  o     i tiề  t m ứ   theo biê   ai s  0009344      29 11 2018 của ô   

  đã  ộp t i Chi cục thi h  h    dâ  s  hu ệ     Phú.  

     u ễ  Thị Mừ   v  b  Võ Thị Thoa, c c co   ư    Tha h  hã, 

 ư    Tha h  hư cù    iê  đới chịu    phí dâ  s  s  th m    10.000.000 đồ  .  

           Vì c c  ẽ trê , 

Q  Ế   Ị  : 

 Că  cứ v o  iều 95 v  kho   2,  iều 101,  iều 203  uật đất đai 2013; 

Că  cứ  iều 11,  iều 169,  iều 131  iều, 132;  iều 288;  iều 309,  iều 

310,  iều 615  ộ  uật dâ  s   ăm 2015; 

Că  cứ  kho   3, 9  iều 26  ộ  uật t  tụ   dâ  s  2015  iều 147;  iều 

157,  iều 158  ộ  uật t  tụ   dâ  s  2015; 

Că  cứ   hị Qu ết 326 của U TV Qu c hội về    phí  ệ phí Tòa án.      

 ử:  

  ấ       yêu cầu k ởi kiệ  của ô g  guyễ    a   S và bà  guyễ  

Trúc H. 

 uộc ô   Pha  Vă    v  b    u ễ  Thị Kim  ồ   chấm dứt h  h vi c   

trở qu ề  sử dụ   đất của ô     u ễ  Tha h S v  b    u ễ  Trúc H.  

Phầ  đất ph i chấm dứt h  h vi t i c c điểm 11,12,1,2,3,4,25,5,6,7,8,9,10 

diệ  tích 15.712 m
2
  ằm tro    iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất C 04196 

     10 12 2014 v   iấ  chứ    hậ  qu ề  sử dụ   đất s  C 05538      

01 6 2015 đã chu ể   hượ   cho ô     u ễ  Tha h S và bà N u ễ  Trúc H 

ngày 21/8/2018. 

  ấ       yêu cầu đ c     của ô g   a   ă    và bà  guyễ    ị 

Kim H.  

Tu ê  b  hợp đồ   cầm c  qu ề  sử dụ   đất      25 09 2017  i a ô   

Pha  Vă   , b    u ễ  Thị Kim  ồ   với ô    ư    Th i  ợi    vô hiệu 
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 uộc bà Ngu ễ  Thị Mừ   v  b  Võ Thị Thoa, (c c co   ư    Tha h 

 hã,  ư    Tha h  hư do b  Thoa đ i diệ  theo ph p  uật)   iê  đới tr    i s  

tiề  200.000.000 đồ   (hai trăm triệu đồ  ) cho ô   Pha  Vă    v  b    u ễ  

Thị Kim  ồ  .  

     u ễ  Thị Mừ   v  b  Võ Thị Thoa, (c c co   ư    Tha h  hã, 

 ư    Tha h  hư do b  Thoa đ i diệ  theo ph p  uật) th c hiệ    hĩa vụ của 

ô    ợi tro   ph m vi di s   của ô    ợi để   i tro    iai đo   thi h  h   .  

Kể từ      b     , qu ết đị h có hiệu   c ph p  uật (đ i với c c trườ   

hợp c  qua  thi h  h    có qu ề  chủ độ   ra qu ết đị h thi h  h   ) hoặc kể 

từ      có đ    êu cầu thi h  h    của   ười được thi h  h    (đ i với c c 

kho   tiề  ph i tr  cho   ười được thi h  h   ) cho đế  khi thi h  h     o  , 

tất c  c c kho   tiề , h    th    bê  ph i thi h  h    cò  ph i chịu kho   tiề  

 ãi của s  tiề  cò  ph i thi h  h    theo mức  ãi suất qu  đị h t i kho   2  iều 

468  ộ  uật  â  s   ăm 2015. 

Về chi phí t  tụ  : Theo hóa đ    i  trị  ia tă   s  0007089      

05 4 2019 s  tiề  2.339.895 đồ   do   u ê  đ   t    u ệ  chịu. Chi phí xem 

  t th m đị h t i chỗ 800.000 đồ     u ê  đ   t    u ệ  chịu.  

Về    phí:  

 o  êu cầu của ô   S và bà H được chấp  hậ   ê  khô   ph i chịu    phí 

dâ  s  s  th m, ho     i tiề  t m ứ   phí    phí đã  ộp theo biê   ai thu s  

009308      04 10 2018 của Chi cục thi h  h    dâ  s  hu ệ     Phú.  

Ông   v  b   ồ   ph i chịu    phí dâ  s  s  th m    300.000 đồ  , khấu 

trừ  theo biê   ai thu s  0009345      29 11 2018 của Chi cục thi h  h    dâ  s  

hu ệ     Phú.   

  o     i tiề  t m ứ   theo biê   ai s  0009344      29 11 2018 của ô   

  đã  ộp t i Chi cục thi h  h    dâ  s  hu ệ     Phú.  

     u ễ  Thị Mừ   v  b  Võ Thị Thoa, (c c co   ư    Tha h  hã, 

 ư    Tha h  hư do b  Thoa đ i diệ  theo ph p  uật) cùng liê  đới chịu    phí 

dâ  s  s  th m    10.000.000 đồ  .  

 Tro   thời h   15      kể từ      tu ê     c c đư    s  được qu ề  

kh    c o  êu cầu Tòa    tỉ h     ia     t  ử phúc th m.   

 Riê   thời h   kh    c o của  h      ười vắ   mặt    15      kể từ ngày 

 hậ  b      hoặc  iêm  ết b      t i   i cư trú.           

Trườ   hợp b      được thi h  h theo qu  đị h t i  iều 2  uật Thi h  h 

   dâ  s  thì   ười được thi h  h    dâ  s ,   ười ph i thi h  h    dâ  s  có 

qu ề  thỏa thuậ  thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , t    u ệ  thi h  h    

hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h t i c c  iều 6,  iều 7 v   iều 9 
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 uật Thi h  h    dâ  s ; thời hiệu thi h  h    được th c hiệ  theo qu  đị h t i 

 iều 30  uật thi h  h    dâ  s . 

        .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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